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ĐỀ THI CHÍNH THỨC
     (Đề thi có 05 câu, 2 trang)
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN VĂN HÓA CẤP TỈNH

NĂM HỌC: 2021 - 2022

MÔN THI: HÓA HỌC – LỚP 9 (CẤP THCS)
NGÀY THI: 17/ 4/ 2022
Thời gian làm bài: 150 phút  (không kể thời gian phát đề)




Câu 1. (2 điểm) Oxit của một nguyên tố ứng với công thức chung R2O. Trong hợp chất này oxi chiếm 25,81% về khối lượng. 

a. Xác định nguyên tố R.

b. Hãy cho biết R thuộc chu kỳ nào, nhóm nào trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Nêu tính chất hóa học cơ bản của R (Viết phương trình hóa học minh họa). 
Câu 2. (6 điểm)

        2.1. (3 điểm) Chỉ dùng bột sắt làm thuốc thử, hãy nhận biết các dung dịch riêng biệt sau: H2SO4, Na2SO4, Na2CO3, MgSO4, BaCl2.Viết đầy đủ phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
        2.2. (3 điểm) Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau:

       Phần 1: tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) sinh ra 3,08 lít khí H2 (ở đktc).
       Phần 2: tác dụng với dung dịch NaOH (dư) sinh ra 0,84 lít khí H2 (ở đktc).
  Tìm giá trị của m.
Câu 3. (5 điểm)

       3.1. (2 điểm) Cho dãy chuyển hóa sau:

Xác định A, B, C, D, E (Biết A, B, C, D, E là những hợp chất của Cu). Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (ghi rõ điều kiện nếu có). 
3.2. (3 điểm)  Cho 4,15g hỗn hợp bột Fe và Al tác dụng với 200 ml dung dịch CuSO4 0,525 M. Khuấy kĩ hỗn hợp để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đem lọc kết tủa A gồm hai kim loại có khối lượng 7,84 gam và dung dịch nước lọc. Tính khối lượng các kim loại trong hỗn hợp A.

Câu 4. (3 điểm)

4.1. (1 điểm) Bằng phương pháp hóa học, hãy nêu cách thức để làm sạch khí metan bị lẫn một ít tạp chất là: SO2, C2H2, C2H4. 

4.2. (2 điểm) Dẫn 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm CH4, C2H4 và C2H2 qua bình đựng dung dịch Br2 dư thấy có 8 gam Br2 tham gia phản ứng. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,896 lít hỗn hợp A trên rồi dẫn sản phẩm thu được qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư được 7 gam kết tủa trắng. Tính thành phần phần trăm theo thể tích các khí trong A.
Câu 5. (4 điểm)

Tiến hành lên men giấm 230 ml rượu etylic 100 với hiệu suất quá trình lên men 75%, thu được dung dịch X. Biết khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất bằng 0,8 gam/ml và của nước bằng 1 gam/ml. Cho toàn bộ lượng X trên tác dụng với kim loại natri dư, sau khi kết thúc các phản ứng thu được V lít H2 (đktc).

a. Tính nồng độ phần trăm của các chất trong X.

b. Tính giá trị của V.

- HẾT-
Thí sinh chỉ được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, không được sử dụng bất cứ tài liệu nào khác. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:…………………………….....…....... Số báo danh:.....................................

Chữ kí của CBCT 1:......................................Chữ kí của CBCT 2:. ......................................
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HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
(Hướng dẫn chấm có 05 câu, 5 trang)
	Câu
	Đáp án​
	Điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	a. 
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	1600 = 51,62R + 412,96

R = 23
	0,25

	
	R là natri (Na)
	0,25

	
	b. Natri thuộc chu kỳ 3, nhóm IA
	0,25

	
	Natri là kim loại, có tính chất hóa học của kim loại
	

	
	Tác dụng với nước

2Na + 2H2O 
[image: image2.wmf]¾
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2NaOH + H2 
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	Tác dụng với oxi

4Na + O2 
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 2Na2O
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	Tác dụng với phi kim khác

2Na + Cl2 
[image: image4.wmf]¾
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2NaCl
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	Tác dụng với axit

2Na +2 HCl 
[image: image5.wmf]¾
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2NaCl + H2(
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	Câu 2

(6 điểm)
	 - Chiết các hóa chất ra các ống nghiệm, có đánh số sau mỗi lần phản ứng.
   Đầu tiên cho bột sắt lần lượt vào các ống nghiệm, nếu:
	0,25


	2.1

(3 điểm)
	
	

	
	* Có khí không màu bay ra là dung dịch H2SO4
	0,25

	
	Fe + H2SO4 
[image: image6.wmf]®

FeSO4 + H2
	0,25

	
	* Không có hiện tượng là các dung dịch: Na2SO4, Na2CO3, MgSO4, BaCl2 (1)
	

	
	  Sau đó, ta dùng dung dịch H2SO4 vừa nhận được lần lượt cho vào vào các dung dịch (1), nếu:
	0,25

	
	* Có hiện tượng sủi bọt khí, không màu, không mùi thoát ra là dung dịch Na2CO3
	0,25

	
	H2SO4 + Na2CO3 
[image: image7.wmf]®

Na2SO4 + H2O + CO2
	0,25

	
	* Có hiện tượng kết tủa trắng xuất hiện là dung dịch BaCl2
	0,25

	
	H2SO4 + BaCl2
[image: image8.wmf]®

 BaSO4 + 2HCl
	0,25

	
	* Không hiện tượng là dung dịch Na2SO4 và MgSO4 (2)
	

	
	  Tiếp theo, ta dùng dung dịch Na2CO3 vừa nhận được lần lượt cho vào các dung dịch (2), nếu:
	0,25


	
	* Có hiện tượng kết tủa trắng xuất hiện là dung dịch MgSO4
	0,25

	
	

MgSO4 + Na2CO3 
[image: image9.wmf]®

MgCO3 + Na2SO4
	0,25


	
	* Không hiện tượng là dung dịch Na2SO4
	0,25

	2.2

(3 điểm)
	Chất rắn Y tác dụng với NaOH sinh ra H2 => Al dư, vì phản ứng xảy ra hoàn toàn=> Chất rắn Y gồm: Al dư, Al2O3, Fe
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	Phần 1 

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 


(1)

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 

(2)

Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O 

(3)

	0,25

0,25

0,25

	
	Phần 2 

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O
 
(4)

2Al + 2H2O + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2 
(5)
          
	0,25

0,25

	
	         0,025




        0,0375           mol
	0,25

	
	Theo (2) và (1) 


[image: image12.wmf]2

H(P1)FeAl
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=> nFe = 0,1375 – 1,5.0,025 = 0,1 mol
	0,25

	
	
2Al + Fe2O3 
[image: image13.wmf]0
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 2Fe + Al2O3
	0,25

	
	Theo định luật bảo toàn nguyên tố đối với O và Fe: 


[image: image14.wmf]2323
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	0,25

	
	Theo định luật bảo toàn khối lượng: 

m = (0,05 . 102 + 0,1 . 56 + 0,025 . 27).  2 = 22,75 gam
	0,25

	Câu 3

(5 điểm)
	A

B

C

D

E

CuCl2

Cu(NO3)2
Cu(OH)2
CuO

CuSO4

	

	3.1

(2 điểm)
	
	

	
	(1) CuCl2 + 2AgNO3    
[image: image15.wmf]®

  2AgCl + Cu(NO3)2 
	0,25

	
	(2) Cu(NO3)2 + 2 NaOH  
[image: image16.wmf]®

   Cu(OH)2  + 2 NaNO3
	0,25

	
	(3) Cu(OH)2 
[image: image17.wmf]0
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 CuO + H2O
	0,25

	
	(4) CuO + H2  
[image: image18.wmf]0
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   Cu + H2O
	0,25

	
	(5) CuSO4 + 2NaOH 
[image: image19.wmf]®

     Cu(OH)2 + Na2SO4
	0,25

	
	(6) Cu(OH)2 + H2SO4 
[image: image20.wmf]®

 CuSO4 + 2H2O
	0,25

	
	(7) CuSO4 + BaCl2 
[image: image21.wmf]®

 CuCl2 + BaSO4
	0,25

	
	(8) CuCl2  + Fe 
[image: image22.wmf]®

 FeCl2 + Cu
	0,25

	3.2

(3 điểm)
	   Trong kết tủa A gồm 2 kim loại, chứng tỏ Al đã phản ứng hết, sau phản ứng Fe còn dư và Cu sinh ra.

   Gọi x, y là số mol của Al và Fe ban đầu, y1 là số mol Fe đã phản ứng. 
	

	
	             2Al +  3CuSO4 
[image: image23.wmf]¾
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 Al2(SO4)3  +  3Cu

mol:       x           
[image: image24.wmf]x
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[image: image25.wmf]2
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	              Fe + CuSO4 
[image: image27.wmf]¾
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FeSO4 + Cu

mol:       y1         y1
                        y1                y1
	0,25

	
	Ta có: mAl + mFe  = 27x + 56y = 4,15 (1)
	0,25

	
	Theo phương trình: 
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	Nên 
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	Ta có nFe dư = y – y1 (mol)
	0,25

	
	Nên mFe dư = M.n= 56.(y - y1) (g)
	0,25

	
	Suy ra 
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,

7

)

(

56

)

2

3

.(

64

1

1

=

-

+

+

=

+

=

y

y

y

x

m

m

m

Fedu

Cu

A

(2)
	0,25

	
	Lại có 
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	Từ (1), (2),(3)
=>
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	nFe dư = y – y1 = 0,05 - 0,03 = 0,02 (mol)

mFe dư = 0,02.56 = 1,12 (g)
	0,25
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	Câu 4

(3 điểm)
	  Dẫn các khí lần lượt qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 thì khí SO2 bị giữ lại.
	0,25

	4.1

(1 điểm)
	
	

	
	SO2 + Ca(OH)2 
[image: image35.wmf]®

 CaSO3 + H2O
	0,25

	
	[image: image36.png]
























 Hỗn hợp khí mới thu được gồm C2H4, C2H2, CH4.
	

	
	    Sau đó dẫn hỗn hợp khí trên lần lượt đi qua bình đựng nước Brom dư thì C2H4 và C2H2 bị giữ lại.
	0,25

	
	C2H2 + 2Br2 
[image: image37.wmf]®

 C2H2Br4
C2H4 + Br2 
[image: image38.wmf]®

 C2H4Br2
	0,25

	
	    Thu khí thoát ra ta được CH4 tinh khiết.
	

	4.2

(2 điểm)
	Ta có:
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0,896

n0,04mol

22,4

==



[image: image40.wmf]2

Br

8

n0,05mol

160

==


nkết tủa
[image: image41.wmf]7

0,07mol

100

==


	0,25

	
	Gọi x, y, z lần lượt là số mol CH4, C2H4 và C2H2 trong 0,896 lít hỗn hợp A
	

	
	+ Khi cho qua dung dịch nước Br2 dư, chỉ có C2H4, C2H2 phản ứng:

C2H4 + Br2 
[image: image42.wmf]®

 C2H4Br2
    
    y        y




(mol)

C2H2 + 2Br2 
[image: image43.wmf]®

 C2H2Br4
     
     z          2z




(mol)
	0,25

	
	+ Khi đốt cháy hỗn hợp và dẫn sản phẩm sục vào dung dịch nước vôi trong dư:

CH4 + 2O2 
[image: image44.wmf]0

t

¾¾®

    CO2 + 2H2O


  x                          x


(mol)


C2H4 + 3O2 
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 2CO2 + 2H2O


 y                            2y


(mol)


2C2H2 + 5O2 
[image: image46.wmf]0
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 4CO2 + 2H2O


  z                             2z


(mol)


CO2  +  Ca(OH)2 
[image: image47.wmf]®

 CaCO3 + H2O


0,07                           0,07
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	Ta có hệ phương trình
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	Ở cùng đktc, tỉ lệ thể tích là tỉ lệ số mol nên:
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	Câu 5

(4 điểm)
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         C2H5OH  +  O2                      CH3COOH  +  H2O

mol:   0,4.0,75     0,3                            0,3              0,3
	0,25
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	mdd X = 18,4 + 207 + 9,6 = 235 (g)
	0,25

	
	Nồng độ phần trăm của các chất trong X
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	       2CH3COOH + 2Na 
[image: image67.wmf]¾
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 2CH3COONa  +  H2 

mol:       0,3                                                        0,15
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	           2H2O  + 2Na 
[image: image68.wmf]¾
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 2NaOH  +  H2 

mol:    11,8                                          5,9
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	       2C2H5OH  + 2Na 
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 2C2H5ONa  + H2 

mol:       0,1                                                0,05
	0,25

	
	
[image: image70.wmf])

(

64

,

136

)

05

,

0

9

,

5

15

,

0

.(

4

,

22

2

lit

V

H

=

+

+

=


	0,25


Chú ý: Học sinh có thể giải cách khác, đúng vẫn hưởng trọn số điểm.
-------Hết-------
men giấm
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